
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 18 67DCCD20006 HOÀNG ĐỨC ANH 67DCCD21

2 19 67DCCD20005 LÊ ĐỨC ANH 67DCCD21

3 20 67DCCD20003 NGUYỄN MẠNH ANH 67DCCD21

4 21 67DCCD20004 HỒ QUỐC ANH 67DCCD22

5 22 67DCCD20002 HOÀNG TUẤN ANH 67DCCD22

6 23 67DCCD20008 NGUYỄN QUANG ANH 67DCCD22

7 24 67DCDB20007 ĐÀO TUẤN ANH 67DCCDA1

8 25 67DCCD20009 PHÙNG VĂN CAO 67DCCD22

9 26 67DCCD20013 NGUYỄN VĂN CỪ 67DCCD22

10 27 67DCDB20019 NGUYỄN XUÂN CƯƠNG 67DCCDA1

11 28 67DCCD20015 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 67DCCD21

12 29 67DCCD20014 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 67DCCD22
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12 29 67DCCD20014 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 67DCCD22

13 30 67DCCD20010 NGUYỄN DUY CHIẾN 67DCCD21

14 31 67DCCD20012 PHẠM ĐỨC CHÍNH 67DCCD22

15 32 67DCCD20016 BÙI VĂN DẦN 67DCCD21

16 33 67DCCD20017 ĐINH VĂN DẦN 67DCCD22

17 34 67DCCD20019 NGUYỄN VĂN DŨNG 67DCCD21

18 35 67DCCD20021 BÙI KHƯƠNG DUY 67DCCD21

19 36 66DCDS23108 ĐẶNG SONG HÀO 67DCCD22

20 37 67DCCD20054 NGUYỄN CAO KHOA 67DCCD21

21 38 67DCCD20057 NGÔ VĂN LAI 67DCCD22

22 39 67DCCD20074 NGUYỄN DANH QUANG 67DCCD21

23 40 67DCCD20072 NGUYỄN HỒNG QUÂN 67DCCD21

24 41 67DCCD20073 HÁN VŨ QUÂN 67DCCD22

25 42 67DCCD20121 NGUYỄN THANH TÙNG 67DCCD21

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 25 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


